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Câu I: (2,0 điểm). 

           1.Giải phương trình:  
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           2. Tìm các nghiệm trong khoảng 
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 của phương trình:
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Câu II: (2,0 điểm). 

1. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau trong đó có 3 số chẵn và 3 số lẻ ? 

2. Cho k là số tự nhiên thỏa mãn 
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Chứng minh rằng:    
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Câu III: (2,0 điểm). 
            1. Cho Pn=
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      Gọi Un là số hạng tổng quát của Pn. Tìm 
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            2. Tìm giới hạn: 
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Câu IV: (1,0 điểm).

                 Cho dãy số (un) xác định bởi : 
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                 Tìm công thức tính  un theo n. 

Câu V: ( 3,0 điểm). 

 1.  Cho tứ diện ABCD có AB = CD = a, AC = BD = b, AD = BC = c. M là điểm tùy ý trên   cạnh AB, (P) là mặt phẳng qua M và song song với AC và BD cắt BC, CD, DA lần lượt tại N, P, Q. Tìm vị trí của M và điều kiện của a, b, c để thiết diện MNPQ là hình vuông, tính diện tích thiết diện trong trường hợp đó.

          2.  Cho tam giác ABC có  3 góc nhọn. Xác định điểm M bên trong  tam giác sao         cho MA + MB + MC   nhỏ nhất.
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	1. (1.0 đ). ĐK:   
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	     Khi đó:  
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	    KL nghiệm :  
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	2. (1.0 đ).ĐK:  
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	                  Khi đó phương trình đã cho tương đương với pt:
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	                 Trong khoảng 
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 ta nhận các giá trị :
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	                Kết hợp với đk (1) ta nhận được hai giá trị thỏa mãn là:
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	3.0

	
	1. (1.0 đ).

               TH1: Trong 3 số chẵn đó có mặt số 0.

                         Số các số tìm được là 
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	               TH2:  Trong 3 số chẵn đó không có mặt số 0.

                          Số các số tìm được là 
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	              Đ/ số     
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	2. (1.0 đ)   Dễ thấy 
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	                 Ta có hệ số của 
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 trong P là 
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	               nên                 
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	3. (1 điểm)

Ta có:                          
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	Dự đoán:               un = 10n + n (1)
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	Chứng minh:

Ta có:    u1 = 11 = 101 + 1 ,  công thức (1) đúng với n=1

Giả sử công thức (1) đúng với n=k ta có : uk = 10k + k
	0.25

	
	Ta có: uk + 1 = 10(10k + k) + 1 - 9k = 10k+1 + (k + 1). Công thức(1) đúng với n=k+1

Vậy un = 10n + n, 
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	2.0

	
	1. (1 đ)

          Ta có: 
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	  Cho k=1,2,3,…,n ta được
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	                                        ( Un=
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	2.(1 điểm)
	

	
	Ta có 
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	Vậy 
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	IV
	
	3.0

	
	1.(2 đ)

        +) Chứng minh được MNPQ là hình bình hành.                                               
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	       +) MNPQ là hình vuông 
[image: image52.wmf]=

ì

Û

í

=

î

MNNP

MPNQ

 
          
[image: image53.wmf]Û

M là trung điểm của AB và a = c.  


	1.0

	
	        +)   Lúc đó SMNPQ = 
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	 2.(1 đ) Dùng phép quay quanh A với góc quay 600 biến M thành M’; C thành C’  
	0.25

	
	Ta có MA+MB+MC = BM+MM’+M’C’

MA+MB+MC bé nhất khi bốn điểm B,M,M’,C’ thẳng hàng.

	0.5

	
	Khi đó góc BMA=1200, góc AMC=1200
Ta được vị trí của M trong tam giác ABC.

	0.25
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